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Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, và các kỹ năng cần thiết cho hoạt động chuyên môn nhằm 

đóng góp vào sự nghiệp đổi mới đào tạo của Nhà trường cũng như của bản thân, đáp 

ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục của Ngành và sự nghiệp đổi mới kinh tế của đất 

nước. Thường xuyên học hỏi các thế hệ nhà giáo đi trước về chuyên môn nghiệp vụ và 

phẩm chất nghề nghiệp để tự hoàn thiện mình đáp ứng được vai trò của người giảng 

viên đại học trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Luôn coi trọng và giữ gìn phẩm chất, tác phong, uy tín, danh dự của nhà giáo, tôn 

trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền và 

lợi ích chính đáng của người học, luôn nêu gương tốt cho các thế hệ sinh viên, được 

các sinh viên kính trọng và yêu mến. 

Bản thân tôi tự đánh giá thấy mình đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và luôn thực hiện 

tốt các nhiệm vụ của một giảng viên đại học. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dƣỡng từ trình độ đại học trở lên 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 18 năm  

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết 

hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lƣợng NCS  

đã hƣớng dẫn 
Số lƣợng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hƣớng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức 
(
*

)
 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2016-2017     90 195 285/285/270 

2 2017-2018   01 03 225 150 375/520/270 

4 2019-2020   01  216 60 276/346/270 

03 năm học cuối 

4 2020-2021     300  300/300/270 

5 2021-2022     450  450/450/270 

6 2022-2023     330  330/330/216 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm 

theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông 

tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 

31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó 

định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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3. Ngoại ngữ 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH      ; Tại nước: ....................................................; Từ năm ..... đến năm .......... 

- Bảo vệ luận văn ThS       hoặc luận án TS  hoặc TSKH; tại nước: Đài Loan, năm 2005. 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Trường Đại học Hà Nội, số bằng: 

B231669; năm cấp: 2003. 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh  

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):  

+ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam 

+ Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam 

d) Đối tượng khác      ; Diễn giải:  .....................................................................................  

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Bằng cử nhân đại học 

4. Hƣớng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã đƣợc cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tƣợng 
Trách nhiệm 

hƣớng dẫn 

Thời gian 

hƣớng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở  

đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm đƣợc cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 
NCS HVCH Chính Phụ 

1 Đào Phú Quý  X X  
11/2017-

9/2018 

Trường Đại 

học Kinh tế, 

ĐHQGHN 

12/09/2018 

2 Vũ Thị Bích  X X  
6/2018-

12/2018 

Trường Đại 

học Dân lập 

Hải Phòng 

28/12/2018 

3 
Nguyễn Thị Hồng 

Giang 
 X X  

6/2018-

12/2018 

Trường Đại 

học Dân lập 

Hải Phòng 

28/12/2018 

4 Vũ Thị Trang Ngọc  X X  
4/2018-

6/2019 

Trường Đại 

học Kinh tế, 

ĐHQGHN 

10/06/2019 

5 Bùi Thị Thủy  X X  
4/2018-

6/2019 

Trường Đại 

học Kinh tế, 

ĐHQGHN 

10/06/2019 

6 Đinh Thị Bích Xuân  X X  
1/2019-

12/2019 

Trường Đại 

học Kinh tế, 

ĐHQGHN 

26/12/2019 

7 Phạm Hoàng Điệp X   X 10/2020-nay 

Trường Đại 

học Kinh tế, 

ĐHQGHN 

Đang  

hướng dẫn 

8 Nguyễn Mạnh Hà X   X 10/2020-nay 

Trường Đại 

học Kinh tế, 

ĐHQGHN 

Đang  

hướng dẫn 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

x 

 

x 

x 

 
































